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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Xã hội Ấn Độ cổ đại phân chia thành bao 
nhiêu đẳng cấp khác nhau?
A. 2 C. 4
B. 3            D. 5

Câu 2: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt
Trời 1 vòng là:

A. 360 ngày       C. 366 ngày
B.  365 ngày 6 giờ D. 365 ngày

Câu 3: Cơ quan quyền lực tối cao của Athens là:
A. Đại hội công nhân C. Đại hội nhân dân
B. Đại hội nông dân     D. Đại hội thương nhân

Câu 4: Cảng biển có vai trò quan trọng trong hoạt 
động giao thương buôn bán của Hy Lạp cổ đại là:

A. Pi-rê C. Pi-rê-a
B. Pi-e D. Pê-ri

Câu 5: Nguyên nhân sinh ra động đất, núi lửa là:
A. Do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo
B. Do đào đất gây chấn động
C. Do mặt đất bị nứt
D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại
nào? Vào năm bao nhiêu?

A. Nhà Tần. Năm  221 TCN
B. Nhà Hán. Năm 206 TCN
C. Nhà Tấn. Năm 280
D. Nhà Tùy. Năm 581

Câu 7: Di tích đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam) chịu 
ảnh hưởng của nền văn hóa nào sau đây:

A. Trung Quốc C. Ấn Độ
B. Hy Lạp            D. La Mã

Câu 8: Hệ thống chữ viết gồm 26 chữ cái, là nền 
tảng cho 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay là?

A. Chữ La-tinh C. Chữ phạn
B. Chữ tượng hình D. Chữ quốc ngữ

Câu 9: “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
                        Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Hai câu ca dao trên nói về hiện tượng gì?

A. Ngày và đêm
B.  Hiện tượng các mùa
C. Ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Em sẽ làm gì khi đang ở trong lớp học mà
xảy ra động đất?

A. Ngắt cầu giao điện
B. Chui xuống gầm bàn
C. Để cặp sách lên đầu
D. Tất cả các ý trên

B. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1: Quá trình giao lưu thương mại của Đông Nam Á ở mười thế kỉ đầu Công
nguyên diễn ra như thế nào?
Vào mười thế kỷ đầu Công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ,
Địa Trung Hải mở ra tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á:
+ Là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực.
+ Là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như: hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô…đặc
biệt là trầm hương.
Câu 2: Cấu tạo của Trái Đất gồm bao nhiêu lớp? Đặc điểm của các lớp?
- Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, man-ti và nhân.



- Đặc điểm các lớp:
+ Lớp vỏ Trái Đất: Dày từ 5-70km, trạng thái rắn chắc, càng xuống sâu nhiệt độ càng
tăng, tối đa không quá 10000C.
+ Lớp manti: Dày gần 3000km, trạng thái từ quánh dẻo đến rắn, nhiệt độ khoảng 1500-
37000C.
+ Lớp nhân:  Dày trên 3000km, trạng thái  từ  lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng
50000C.

Câu 3: Em hãy cho biết các mốc  thời gian sau  gắn  với những sự kiện lịch sử quan 
trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc:

Trả lời:

                                                                                                                                                

Câu 4: Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X trong bảng 
dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Tên các vương quốc cổ Thuộc lãnh thổ quốc gia ngày nay
Chăm-pa ……………………………………………..
Pa-gan ........................................................................
Chân Lạp ……………………………………………..
Ka-lin-ga ……………………………………………..

Trả lời:

Tên các vương quốc cổ
Thuộc lãnh thổ quốc gia ngày nay

Chăm-pa Việt Nam
Pa-gan Mi-an-ma
Chân Lạp Cam-pu-chia
Ka-lin-ga In-đô-nê-xi-a

Thế kỉ VII  TCN 208 TCN 1 CN

214 TCN ? 179 TCN

Nước Văn Lang thành lập Nước Âu Lạc thành lập

Kháng chiến chống Tần Âu Lạc bị sáp nhập vào Nam Việt

Thế kỉ  VII TCN ? 
vvvvvVIIIVVII ? ?
??//?TCN

208 TCN ? 1 CN 

214 
TCN ?
tTCNTCNT
CN ?

179 TCN ?

…………………………
…..

…………………………
…

………………………………………
…

…………………………………
….…….



Câu 5: Dựa vào hình 7.3. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, hãy 
so sánh độ dài ngày đêm ở 2 nửa cầu Bắc và Nam ngày 22/6? 

          Thời gian
Địa điểm

Ngày 22/6
Mùa So sánh độ dài ngày - 

đêm
Nửa cầu Bắc …… …………………………..
Nửa cầu Nam …… …………………………..
Trả lời:
          Thời gian
Địa điểm

Ngày 22/6
Mùa So sánh độ dài ngày - 

đêm
Nửa cầu Bắc Nóng Ngày dài hơn đêm
Nửa cầu Nam Lạnh Ngày ngắn hơn đêm

Câu 6: Dựa vào hình 7.3. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, hãy 
so sánh độ dài ngày-đêm ở 2 nửa cầu Bắc và Nam ngày 22/12?

        Thờigian
Địa điểm

Ngày 22/12
Mùa So sánh độ dài ngày - đêm

Nửa cầu Bắc ……. ……………………………
Nửa cầu Nam ……. ……………………………
Trả lời:
        Thờigian
Địa điểm

Ngày 22/12
Mùa So sánh độ dài ngày - đêm

Nửa cầu Bắc Lạnh Ngày ngắn hơn đêm
Nửa cầu Nam Nóng Ngày dài hơn đêm

……………………….Hết………………………


